
Tổng hợp số liệu tiêu huỷ lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi 

(Kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-UBND ngày  26/9/2025 của UBND xã Lợi Bác)

STT Ngày tiêu
huỷ Hộ gia đình  Địa chỉ Số

thôn Số hộ
Lợn thịt, lợn con Lợn nái, lợn đực

giống  Tổng
số con

 Tổng số
kg

Hóa
chất
(lít)

Vôi bột
(kg)

Hố tiêu
huỷSố con Số kg Số con Số kg

1 25/9/2025 Hoàng Văn Đảo Bản Chành 1 1 1 20 1 20,0 1 20 1

2 25/9/2025 Hứa Thị Hoa Kéo Cọ 1 1 7 66 1 136 8 202,0 1 20 1

3 25/9/2025 Ma Văn Tịnh Kéo Cọ 1 1 3 133 3 133,0 1 20 1

4 25/9/2025 Nông Văn Phóng Hợp Nhất 1 1 2 56 2 56,0 1 20 1

Tổng 1 1 13 275 1 136 14 411 4 80 4
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